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C2.VIẾT: 
Ngày soạn:
Ngày dạy:

  TIẾT 25:            TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực:
*Năng lực cốt lõi:
- Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ năm chữ;
* Năng lực chung: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2. Về phẩm chất:
- Yêu thương những người thân trong gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức ngữ văn, tạo tâm thế cho giờ học.
b. Nội dung: Cho học sinh tham gia trò chơi “Hỏi xoáy đáp xoay” về thơ bốn chữ, năm chữ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động: HS tham gia trò chơi với gói mười câu hỏi khơi gợi kiến thức ngữ văn về thơ bốn chữ, năm chữ.
	Thứ tự câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	  Yêu cầu trả lời

	Câu 1
	Mỗi bài thơ bốn chữ, năm chữ có mấy dòng?
	 Bài thơ bốn chữ, năm chữ
có nhiều dòng

	Câu 2
	Mỗi bài thơ bốn chữ thường ngắt nhịp như thế nào?
	Bài thơ bốn chữ ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3

	Câu 3
	Có thể ngắt nhịp dòng thơ năm chữ như thế nào?
	Chủ yếu nhịp 2//3 hoặc 3/2, có khi ngắt nhịp 1/4 hoặc 4/1.

	Câu 4
	Các dòng trong khổ thơ bốn chữ, năm chữ phải ngắt nhịp giống nhau. Điều đó đúng hay sai?
	- Sai
- Các dòng cùng một khổ trong bài thơ không nhất thiết phải ngắt nhịp giống nhau.

	Câu 5
	Vần gieo trong thơ bốn chữ, năm chữ gồm những loại nào?
	Gieo vần linh hoạt, đa dạng: Vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách, vần hỗn hợp.

	Câu 6
	Chỉ ra điểm khác biệt của vần chân và vần lưng?
	Vần chân: vần được gieo ở cuối dòng thơ
Vần lưng: ần gieo ở giữa dòng thơ

	Câu 7
	Phân biệt vần liền, vần cách, vần hỗn hợp trong thơ?
	Vần liền: vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ
Vần cách: không gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ.
Vần hồn hợp: vần được gieo không theo trật tự nào.

	Câu 8
	Nêu quan điểm của bạn về ý kiến “Cùng đọc một bài thơ mọi người phải có những cảm nhận như nhau?”
	- Không đồng ý;
- Cùng đọc một bài thơ nhưng mỗi người đọc có những cách hiểu và cảm nhận khác nhau.

	Câu 9
	Việc hiểu tác phẩm thơ phụ thuộc vào các yếu tố nào?
	Việc hiểu tác phẩm phụ thuộc vào trình độ, hoàn cảnh, trải nghiệm cuộc sống.

	Câu 10
	Bạn hiểu thế nào là trải nghiệm cuộc sống?
	Trải nghiệm là những gì mình đã trực tiếp chứng kiến, đã làm, đã trải qua.



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức học sinh tham gia trò chơi “Hỏi xoáy đáp xoay”.
Cách thực hiện:
+ Một học sinh quản trò: Nêu câu hỏi và dẫn dắt trong quá trình thực hiện trò chơi.
+ Học sinh tham gia chơi: Trả lời trả lời câu hỏi
+ Ban thư kí: Theo dõi phần trả lời của người chơi.
+ Giáo viên: Tham gia ban cố vấn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia chơi với gói câu hỏi gồm 10 câu về đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi đến đâu người quản trò sẽ công bố đáp án đến đó.
- Ban thư kí ghi lại kết quả trả lời của người chơi.
- Ban cố vấn góp ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh và giáo viên cùng đánh giá mức độ, kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của người chơi: Người quản trò, ban thư kí, người chơi.
- Giáo viên kết luận chiếu bảng tổng hợp về đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ.
+ Số dòng;
+ Ngắt nhịp;
+ Gieo vần.
	


 2. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH
 a. Mục tiêu: Bước đầu học sinh biết làm bài thơ bốn chữ, năm chữ.
 b. Nội dung: Học sinh xác định định hướng, thực hành điền từ còn thiếu trong câu thơ bốn chữ năm chữ và hoàn thiện cả câu thơ, bài thơ theo chủ đề xác định.
c. Sản phẩm: Các câu thơ hoàn chỉnh do học sinh thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP 1: 
Điền từ thích hợp ở trong ngoặc vào những chố trống… trong các khổ thơ sau. Từ đó xác định cách gieo vần ở mỗi khổ thơ.


	          Bóng bàng tròn lắm
          Tròn như cái nong
          Em ngồi vào….
          Mát ơi là mát!
(Xuân Quỳnh)
(Ngay, trong, đấy)










(băm,cày, lao)

(mịt, sương, mờ)


Ngựa phăm phăm bốn vó
Như… xuống mặt đường
              Mặc sớm rừng mù….
Mặc đêm đông giá buốt
(Phan Thị Thanh Nhàn)















	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.1. Hướng dẫn học sinh phần định hướng trước khi thực hành làm thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Để có thể làm thơ bốn chữ, năm chữ đúng yêu cầu em cần làm gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh căn cứ gợi ý phần định hướng SGK trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Giáo viên quan sát góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh và kết luận nhiệm vụ cần định hướng trước khi thực hành làm thơ bốn chữ, năm chữ.
Hoạt động 2.2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ phần thực hành
Nhiệm vụ 1: Điền từ còn thiếu vào khổ thơ 
Phần a: Điền từ thích hợp trong ngoặc vào những chỗ trống trong các khổ thơ. Xác định cách gieo vần trong các khổ thơ hoàn thiện khổ thơ bốn chữ, năm chữ.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trình bày nội dung phiếu học tập 1 đã chuẩn bị.
- GV yêu cầu HS:
+ Điền từ thích hợp ở trong ngoặc đơn vào chỗ trống tương ứng các khổ thơ. Xác định cách gieo vần ở mỗi khổ thơ.
+ Từ VD trên, hãy rút ra đặc điểm về cách ngắt nhịp, gieo vần của thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Lắng nghe yêu cầu, tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*GV:
- Yêu cầu 2-3 học sinh trình bày;
- Học sinh khác nghe, bày tỏ quan điểm và và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
Phần b)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS đọc yêu cầu bài tập và trả lời câu hỏi:
GV: Yêu cầu HS theo dõi và hoàn thiện ý để biết cách làm bài thơ bốn chữ (về người thân trong gia đình hay một kỉ niệm của em với người thân, bạn bè) hoặc bài thơ năm chữ (về một loài vật, cây cối mà em yêu thích)
?Để hoàn thiện khổ thơ bốn chữ, năm chữ em đã thực hiện những bước nào? Nêu kết quả việc thực hiện của em?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe yêu cầu, tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo kĩ thuật công đoạn:
+ HS1: Thơ bốn chữ về người thân trong gia đình.
+ HS2: Thơ bốn chữ về kỉ niệm với người thân bạn bè.
+ HS 3: Thơ năm chữ về một loài cây.
+ HS 4: Thơ năm chữ về một loài vật.
- Học sinh khác nghe, bổ sung, góp ý.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- GV hướng dẫn HS đánh giá các bài thơ đoạn thơ hoàn chỉnh học sinh trình bày và kết luận. 
- Giáo viên kết luận và cho học sinh tham khảo một số đoạn thơ, bài thơ.
	1. Định hướng
+ Đọc lại đoạn thơ bốn chữ, năm chữ.
+ Nắm chắc kiến thức ngữ văn về cách gieo vần trong thơ bốn chữ, năm chữ.









2. Thực hành
a. Điền từ còn thiếu vào câu thơ
                  (Ngay, trong, đây) 
           Bóng bàng tròn lắm	Tròn như cái nong
           Em ngồi vào …..(1)
            Mát ơi là mát!
	             (Xuân Quỳnh)
 Ngựa phăm phăm bốn vó
 Như …(2) xuống mặt đường
 Mặc sớm rừng mù ….(3)
  Mặc đêm đông giá buốt
        (Phan Thị Thanh Nhàn)
(Băm, cày, lao) (mịt, sương, mờ)
Chú thích:
- (1) trong
- (2) băm
- (3) sương
*Nhận xét: 
- Thơ bốn chữ mỗi dòng có bốn chữ (tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3;
- Thơ năm chữ mỗi dòng có năm chữ (tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 3/2 hoặc 2/3, thậm chí ngắt nhịp 1/4 hoặc 4/1.
b. Viết bài thơ bốn chữ, năm chữ
*Chuẩn bị:
- Xác định đối tượng (Về ai, kỉ niệm, loài vật, loài cây...);
- Định hướng tình cảm, cảm xúc:
+ Về người thân, bạn bè: Yêu mến, kính trọng, nhớ thương.
+ Kỉ niệm: Nhớ, xúc động.
*Viết bài:
- Kể hoặc miêu tả đối tượng để thể hiện tình cảm, cảm xúc dành cho đối tượng.
- Lựa chọn từ ngữ thích hợp để kể, tả đối tượng: Biện pháp tu từ so sánh, tương phản, điệp cấu trúc.
- Sắp xếp từ ngữ trong dòng, trong khổ thơ theo quy định về số tiếng, vần, nhịp của thể thơ bốn chữ, năm chữ.
- Kiểm tra và chỉnh sửa:
+ Đọc lại bài thơ.
+ Kiểm tra số tiếng, vần, nhịp.
+ Sự thống nhất chủ đề: Thể hiện tập trung về đối tượng và tình cảm dành cho đối tượng.
+ Có cần thay thế từ ngữ để bài thơ hay hơn không.
Sản phẩm hoàn chỉnh:


   
  THAM KHẢO BÀI THƠ BỐN CHỮ:
	LẤP LÁNH
                 Lương Thị Hạnh

	Tỏa sáng muôn màu
Là trăng sáng tỏ
Hay khoe cái mỏ
Là chú vạc, cò.

Người thì gầy gò
Là anh châu chấu
Hay vào quán nhậu
Là lão chim sâu
Chẳng dám đi đâu
Là anh gọng vó


	Nay đây mai đó
Là anh gió trời.
Ở khắp mọi nơi
Là sao lấp lánh…

Lấp lánh
Lấp lánh…
Yêu những vì sao
 (Văn học và tuổi trẻ, số 417, tháng 12- 2018)




      
	                         THẢ DIỀU
                                Trần Đăng Khoa

Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng
 Cánh diều no gió

Tiếng nó trong ngần
 Diều hay chiếc thuyền
 Trôi trên sông ngân

Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nông trờl.


	


Trời như cánh đồng
Xong mùa gặt hái
 Diều em lưỡi liềm
Ai quên bỏ lại
         
Cánh diều no gió
Nhạc tròi réo vang
Tiếng diều xanh lúa
Uốn cong tre làng

Ơi chú hành quân
Cô lái máy cày
Có nghe phơi phới
Tiếng diều lượn bay?

Tiếng diều vàng nắng
Trời xanh cao hơn
Dây diều em cắm
Bên bờ hố bom…


                                                                              (Trích “Góc sân và khoảng trời”)

	                      
                        HOA MÙA HÈ
                                  Lê Quang Minh
(Học sinh lớp 7-THCS Lê Lợi- Hà Tây)

	Năm nay hè đến muộn
Chờ phượng nở bao ngày
Bất chợt, sáng hôm nay
Rợp trời màu hoa đỏ

Cánh mềm lay trong gió
Tựa cánh bướm rập rờn
Gió khẽ thổi từng cơn
Thành mưa rào ướt lá.

	Cơn mưa xanh mùa hạ
Cơn mưa ướt đường đi
Cơn mưa khẽ thầm thì:
“Mùa hè về rồi đó!”
Hè về trên phố nhỏ
Ra rả tiếng ve ngân
Chờ phượng biết bao lần
Hè về, mùa kỉ niệm.
   (Tạp chí Văn học và tuổi trẻ số 4 (403.404)năm 2018)



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Bước đầu học sinh biết làm bài thơ bốn chữ, năm chữ.
 b. Nội dung: Học sinh hoàn thiện bài thơ, bốn chữ, năm chữ theo chủ đề quen thuộc về gia đình nhà trường.
 c. Sản phẩm: Các câu thơ hoàn chỉnh do học sinh thực hiện.
 d. Tổ chức thực hiện:
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 - Tiếp tục hoàn thiện các bài thơ theo chủ đề.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho giáo viên qua zalo.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV tổ chức học sinh đánh giá sản phẩm học tập theo tiêu chí.

IV. PHỤ LỤC
 
	              ĐỒNG DAO BÀ VÀ CHÁU
  (Trịnh Thu Tuyết - Đặng Nguyệt Anh)

Dung dăng dung dẻ
Khi trẻ cậy già
Về già cậy trẻ
Dung dăng dung dẻ
Xưa bà dắt cháu
Nay cháu dắt bà
Dung dăng dung dẻ
Cháu chỉ tay xa
Bà nhìn ngơ ngác
Cánh đồng xơ xác
Bà nhìn mùa đông
Con đường mênh mông
Cháu đang chập chững
Chân bà lập cập
Bước đi chậm dần…
Cháu sẽ thay bà
Tới miền đất mới
 Nơi ấy có trăng
Nơi ấy có sao
Và có mặt trời
Và những nụ cười
Có bao nhiêu người
Cũng yêu thương cháu
Nhưng cháu hãy nhớ
Khi nào chồn chân
	

 
Khi nào mỏi gối
Khi nào lạnh buồn
Cháu lại về đây
Bà sẽ bóp chân
Bà sẽ xoa gối
Bà sẽ xoa gối
Bà sẽ ru cháu
Như ngày bé thơ…
Để trong giấc mơ
Cháu cười mãn nguyện
Bà lại kể chuyện
“Ngày xửa, ngày xưa…”
Hạt nắng, hạt mưa
Hạt cau, hạt tấm
Giọt thơm, giọt đắng
Giọt buồn, giọt vui
Chìm, nổi cuộc đời
Trong lời thủ thỉ
Lời ru, lời kể
Bà sẽ dần quên 
Khi cháu lớn lên
Dạy bà nhớ lại
“Bờ vai vững chãi
Cháu sẽ thay ông
Bà ơi, yên lòng
Ngủ ngon, bà nhé!”
(Văn học và tuổi trẻ, số 1(396,397), 2018)



